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1. 
THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN

1. 
ThS. Nguyễn Hải Anh – Phụ trách Bộ môn 
Email: nguyenhaianh@hlu.edu.vn
2.  ThS. Nhạc Thanh Hương – Giảng viên
Email: nhacthanhhuong@gmail.com
3. ThS. Nguyễn Thị Hương Lan – Giảng viên

Email: bihuonglan@gmail.com
4. ThS. Lã Nguyễn Bình Minh – Giảng viên

      Email: dawny99@gmail.com
5. TS. Vũ Văn Tuấn – Giảng viên

Email: vuvantuanhlu@gmail.com
· Văn phòng BM

Phòng A1403, Nhà A, Trường Đại học Luật Hà Nội

Số 87, đường Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày (trừ thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ)

2. HỌC PHẦN TIÊN QUYẾT:  
· Nghe-Nói nâng cao – Mã HP: CLC.ĐB07
3. TÓM TẮT NỘI DUNG HỌC PHẦN
Chương trình tiếng Anh pháp lý cơ bả là học phần đầu của Chương trình tiếng Anh chuyên ngành luật CLC, được xây dựng dành cho chương trình đào tạo Đại học ngành Luật Chất lượng cao. Chương trình nhằm cung cấp cho sinh viên khối lượng kiến thức cơ bản vốn từ vựng chuyên ngành cần thiết để sinh viên có thể học chuyên sâu hơn ở những học phần tiếp theo. Học phần cũng cung cấp cho sinh viên những kiến thức về ngữ pháp và các kĩ năng nghe, nói, đọc, viết trong thực hành luật, từ đó tạo nền tảng kiến thức, kĩ năng tiếng Anh chuyên ngành cho sinh viên để sinh viên có thể tiếp cận học phần biên phiên dịch pháp lý, và các học phần chuyên ngành bằng tiếng Anh một cách dễ dàng, hiệu quả. Ngoài ra, rèn cho sinh viên khả năng làm việc nhóm thông qua các bài thuyết trình trên lớp, khả năng tự học, nghiên cứu các kiến thức chuyên ngành bằng Tiếng Anh qua những phần kiến thức tự học. 
Tiếng Anh pháp lí cơ bản gồm những nội dung:
Những từ vựng liên quan đến kiến thức luật khác nhau như: giới thiệu về tiếng Anh pháp lý, pháp luật, nhà nước, các hệ thống pháp luật trên thế giới, nguồn luật, đào tạo luật. 
- Kĩ năng đọc và hiểu các văn bản pháp luật như các bài báo pháp luật, thư tín. 
- Kĩ năng nghe hiểu về các chủ điểm pháp luật thông qua các bài giảng, thuyết trình, phỏng vấn hay thảo luận.
- Kĩ năng viết trong văn phong pháp lý: viết câu, đoạn, viết thư. 
- Kĩ năng nói được tăng cường qua các hoạt động như: nêu định nghĩa các thuật ngữ pháp lý, thuyết trình về một chủ đề pháp lý. 
4. NỘI DUNG CHI TIẾT CỦA HỌC PHẦN
Vấn đề 1. What is Law?
1.1. Part I. Exploring the Definition of Law

1.2. Part II. Different perspectives on Law
Vấn đề 2. What is the State?

2.1. Part I. What is the State?
2.2. Part II. The State of the Socialist Republic of Viet Nam.
Vấn đề 3: Legal Systems in the World

3.1. Part I: Overview of Legal systems.
3.2. Part II: Islamic Law
Vấn đề 4. Sources of Law 

4.1. Part I: Overview on several sources of Law.
4.2. Part II: The Constitution

Vấn đề 5: Legal Education

5.1. Part I:  The first stage of legal education 
5.2. Part II: Legal education in Viet Nam.
Vấn đề 6. Overview of the State Apparatus and other Institutions in Vietnam

6.1. Part I: The state apparatus in Vietnam

6.2. Part II: Overview of the state apparatus in Vietnam
Vấn đề 7: Review
5. CHUẨN ĐẦU RA CỦA HỌC PHẦN VÀ SỰ ĐÁP ỨNG CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
5.1. Các chuẩn đầu ra của học phần (CLO)

a) Về kiến thức 
K1. Biết cách phát âm chính xác các thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành luật thông qua phiên âm Latin; phát âm rõ ràng để người tham gia đối thoại có thể hiểu được.

K2.  Củng cố và nâng cao kiến thức ngữ pháp căn bản cần thiết để sử dụng 

trong giao tiếp cũng như viết chuyên ngành luật như câu so sánh, cách  

dùng động từ khuyết thiếu trong lĩnh vực pháp lý, cấu trúc câu bị động, câu

chỉ mối quan hệ nhân-quả, các cấu trúc câu hỏi lấy thông tin, thảo luận ưu,

nhược điểm…
K3.  Tiếp thu được các từ, cụm từ tiếng Anh chuyên ngành pháp luật cơ
bản đến nâng cao về các lĩnh vực luật như giới thiệu về tiếng Anh pháp lý,
pháp luật, nhà nước, các hệ thống pháp luật trên thế giới, nguồn luật, đào
tạo luật để có thể hiểu được các khái niệm pháp lý chuyên sâu ở những học
phần tiếp theo.
5.2. Về kĩ năng

S4.  Biết cách nghe hiểu được nội dung chính và nghe tìm thông tin chi tiết
trong các dạng bài nghe khác nhau như hội thoại, phát biểu, bài giảng… ở
mức độ từ cơ bản đến nâng cao hơn. Có kỹ năng làm các dạng bài nghe:
nghe lấy ý chính, nghe và điền vào chỗ trống, nghe và trả lời câu hỏi chi
tiết, nghe và xác định thông tin đúng, sai…
S5.   Diễn đạt những định nghĩa, những khái niệm liên quan đến kiến thức
chuyên ngành luật; thảo luận về các chủ đề pháp luật sử dụng vốn từ vựng
đã học;, thuyết trình về những chủ đề học trong học phần.
S6.   Thông thạo các kĩ năng đọc hiểu (đọc nhanh để tìm ‎ý chính và đọc kỹ
để tìm thông tin chi tiết). Đọc và hiểu các văn bản liên quan đến các lĩnh
vực pháp luật khác nhau từ mức độ cơ bản đến nâng cao hơn.
S7.  Viết câu về chủ đề pháp lý, viết đoạn văn, viết thư trao đổi với khách
hàng như thư tư vấn, thư phản hồi. 
5.3. Về thái độ

T8.    Nhận thức được tầm quan trọng của học phần;
T9.   Tự giác trong học tập, thực hiện nghiêm túc thời gian biểu, tham gia
đầy đủ các buổi học trên lớp, chủ động, tích cực tham gia các hoạt động
học tập trên lớp; hoàn thành các bài tập và bài kiểm tra theo yêu cầu của
giảng viên và theo quy chế của trường; trung thực trong thi cử;
T10. Xây dựng và phát huy tối đa tinh thần tự học thông qua nghiên cứu
sách ngữ pháp, đọc thêm các tài liệu;

5.4. Ma trận chuẩn đầu ra của học phần đáp ứng chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo
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6. MỤC TIÊU NHẬN THỨC 

6.1. Mục tiêu nhận thức chi tiết
	Mục tiêu
Vấn    đề
	Bậc 1


	Bậc 2


	Bậc 3



	1.

What is Law?
	1A1. Hiểu và ghi nhớ được các thuật ngữ liên quan đến chủ đề pháp luật.

1A2. Phát âm chính xác các từ, cụm từ trong bài học.
1A3. Ghi nhớ các từ, cụm từ thường được sử dụng khi định nghĩa các thuật ngữ và khái niệm.
	1B1. Nghe và hiểu được các dạng bài: hội thoại, bài giảng và hoàn thành được các dạng bài tập chọn đáp án đúng, điền từ vào chỗ trống.
1B2. Đọc và hiểu được các bài đọc về chủ đề luật pháp, và làm được các dạng bài: xác định thông tin đúng, sai, giải thích khái niệm dựa trên thông tin bài đọc, đọc và trả lời câu hỏi. 


	1C1. Sử dụng từ, cụm từ, cấu trúc ngữ pháp đã học trong bài để đưa ra các định nghĩa cho các thuật ngữ, khái niệm pháp lý.

1C2. Sử dụng các từ, cụm từ, cấu trúc đã học để thuyết trình ngắn về chủ đề pháp luật.

1C3. Sử dụng từ vựng và cấu trúc ngữ pháp đã học để viết từ, viết đoạn, viết email. 

	2.  What is the State?
	2A1. Hiểu và ghi nhớ được các thuật ngữ liên quan đến chủ đề nhà nước.

2A2. Phát âm chính xác các từ, cụm từ trong bài học.

	2B1. Nghe và hiểu được các dạng bài: hội thoại, bài giảng và hoàn thành được các dạng bài tập chọn đáp án đúng, điền từ vào chỗ trống.

2B2. Đọc và hiểu được các bài đọc về chủ đề nhà nước …và làm được các dạng bài: điền từ vào chỗ trống…
	2C1. Sử dụng các từ, cụm từ, cấu trúc đã học để thảo luận về chủ đề nhà nước.

2C2. Sử dụng các từ, cụm từ, cấu trúc đã học để viết từ, viết đoạn, viết email.

	3.

Legal Systems in the World
	3A1. Hiểu và ghi nhớ được các thuật ngữ liên quan đến chủ đề các hệ thống pháp luật trên thế giới
3A2. Phát âm chính xác các từ, cụm từ trong bài học.

	3B1. Nghe và hiểu được các dạng bài: hội thoại, bài nghe podcast và hoàn thành được các dạng bài tập chọn đáp án đúng, xác định thông tin đúng sai.

3B2. Đọc và hiểu được các bài đọc về chủ đề hệ thống pháp luật …và làm được các dạng bài: điền từ vào chỗ trống, xác định thông tin đúng sai, tìm từ đồng nghĩa…


	3C1. Sử dụng được các từ, cụm từ đã học để thảo luận về chủ đề hệ thống pháp luật và đóng vai luật sư-khách hàng để tư vấn cho khách hàng.

3C2. Sử dụng được các từ, cụm từ, cấu trúc đã học để thuyết trình ngắn về chủ đề hệ thống pháp luật.

3C3. Sử dụng được các từ, cụm từ, cấu trúc đã học để viết từ, đoạn, email.  

	4. 
Sources of Law
	4A1. Hiểu và ghi nhớ được các thuật ngữ liên quan đến chủ đề nguồn luật.
4A2. Phát âm chính xác các từ, cụm từ trong bài học.
 
	4B1. Nghe và hiểu được các dạng bài: bài giảng, hội thoại và làm được các dạng bài tập trắc nghiệm, điền từ vào chỗ trống, xác định thông tin đúng sai.

4B2. Đọc và hiểu được các bài đọc về chủ đề nguồn luật…và làm được các dạng bài: điền từ vào chỗ trống, nối thông tin, giải thích từ ngữ… 
	 4C1. Sử dụng được các từ, cụm từ đã học và kiến thức về nguồn luật để thực hành đóng vai luật sư-khách hàng tư vấn về các nguồn luật.

4C2. Sử dụng được các từ, cụm từ đã học và tình huống ở bài nghe để thực hành đóng vai luật sư-khách hàng tư vấn cho khách hàng đặc điểm của các hệ thống pháp luật. 

	5. Legal Education
	5A1. Hiểu và ghi nhớ được các thuật ngữ liên quan đến chủ đề đào tạo luật.
5A2. Phát âm chính xác các từ, cụm từ trong bài học.
 
	5B1. Nghe và hiểu được các dạng bài: bài giảng, hội thoại và làm được các dạng bài tập trắc nghiệm, điền từ vào chỗ trống, xác định thông tin đúng sai.

5B2. Đọc và hiểu được các bài đọc về chủ đề đào tạo luật…và làm được các dạng bài: điền từ vào chỗ trống, nối thông tin, giải thích từ ngữ… 
	 5C1. Sử dụng được các từ, cụm từ đã học và kiến thức về nguồn luật để thực hành đóng vai luật sư-khách hàng tư vấn về các nguồn luật.

5C2. Sử dụng được các từ, cụm từ đã học và tình huống ở bài nghe để thực hành đóng vai luật sư-khách hàng tư vấn cho khách hàng đặc điểm của các hệ thống pháp luật. 

	6. Overview of the State Apparatus and other Institutions in Vietnam
	6A1. Nhắc lại được các thuật ngữ liên quan đến bộ máy Nhà nước và các tổ chức khác ở Việt Nam.

6A2. Phát âm đúng các từ, cụm từ trong bài học.

6A3. Trình bày được bộ máy nhà nước Việt Nam sửu dụng các cụm từ đã học.
	6B1. Nghe và hiểu được các dạng bài: hội thoại, bài thuyết trình và hoàn thành được các dạng bài tập chọn đáp án đúng, xác định thông tin đúng sai. 

6B2. Đọc và hiểu được các bài đọc về chủ đề Bộ máy Nhà nước và các tổ chức khác ở Việt Nam.
	6C1. Sử dụng các vốn từ vựng và cấu trúc câu đã học để thuyết trình ngắn về chủ đề Bộ máy Nhà nước và các tổ chức khác ở Việt Nam.

6C2. Sử dụng từ vựng và cấu trúc ngữ pháp đã học để viết một bức thư ngắn theo yêu cầu.

	7. Review
	7A1. Hiểu và ghi nhớ được các thuật ngữ liên quan đến các chủ đề đã học.
7A2. Phát âm chính xác các từ, cụm từ trong nội dung môn học.
 
	7B1. Nghe và hiểu được các dạng bài: bài giảng, hội thoại và làm được các dạng bài tập trắc nghiệm, điền từ vào chỗ trống, xác định thông tin đúng sai.

7B2. Đọc và hiểu được các bài đọc về chủ đề đào tạo luật…và làm được các dạng bài: điền từ vào chỗ trống, nối thông tin, giải thích từ ngữ… 
	 7C1. Sử dụng được các từ, cụm từ đã học và kiến thức đã học để thực hành đóng vai luật sư-khách hàng, thuyết trình, thảo luận. 

7C2. Sử dụng được các từ, cụm từ đã học để thực hành viết đoạn, viết thư.  


6.2. Tổng hợp mục tiêu nhận thức 
	Mục tiêu 

Vấn đề
	Bậc 1
	Bậc 2
	Bậc 3
	Tổng

	Vấn đề 1
	3
	2
	3
	8

	Vấn đề 2
	2
	2
	2
	6

	Vấn đề 3
	2
	2
	3
	7

	Vấn đề 4
	2
	2
	2
	6

	Vấn đề 5 
	2
	2
	2
	6

	Vấn đề 6
	3
	2
	2
	7

	Vấn đề 7
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7. MA TRẬN MỤC TIÊU NHẬN THỨC ĐÁP ỨNG CHUẨN ĐẦU RA CỦA HỌC PHẦN.
	VĐ
	Mục tiêu
	Chuẩn kiến thức của học phần
	Chuẩn kỹ năng của học phần
	Chuẩn thái độ của học phần

	
	
	K1
	K2
	K3
	S4
	S5
	S6
	S7
	T8
	T9
	T10

	VĐ1
What is Law?
	1A1
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	x
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	x
	x

	VĐ 2
What is the State?
	2A1
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	x
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	x
	x
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	2A2
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	VĐ 3
Legal Systems in the World
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	VĐ 5
Legal Education
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	x
	x
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	x
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	x
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	x
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	VĐ 6

Overview of the State Apparatus and other Institutions in Vietnam
	6A1
	x
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	VĐ 7
Review 
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8. HỌC LIỆU

8.1. Tài liệu tham khảo bắt buộc

*  Giáo trình: Basic Legal English – Using Language in Legal Contexts, chủ trì: TS. Đinh Thị Phương Hoa, Trường Đại học Luật Hà Nội
* Sách: English for Law - in Higher Education Studies by Jeremy Walenn. 
8.2. Tài liệu tham khảo lựa chọn

*  Sách:  Introduction to International Legal English, Amy Krois- Lindner, Matt Firth and TransLegal, Cambridge University Press
* Professional English in Use – Law by Gillian D. Brown & Sally Rice

*  English for Law - in Higher Education Studies by Jeremy Walenn 

* International Legal English – by Amy Krois-Lindner and TransLegal 

* Practice papers for TOLES advanced.  Vol. 1; Vol.2 (2006), Global Legal  English Ltd

 * Legal English by Rupert Haigh, fourth edition

8.3. Websites

*  https://www.inbrief.co.uk/
*  https://cacj-ajp.org/vietnam/legal-system/legal-system-of-vietnam/sources-of-law/
*  https://openstax.org/books/introduction-political-science/pages/11-3-types-of-legal-systems-around-the-world
9. HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY-HỌC
9.1. Lịch trình chung 
	Tuần
	VĐ
	Hình thức tổ chức dạy-học
	Số tiết

	
	
	LT
	Seminar
	LVN
	Tự  NC
	KTĐG
	

	1
	 1
	2
	2
	4
	4
	GIAO BTN
	4

	2
	 1
	2
	2
	4
	4
	
	4

	3
	2
	2
	0
	4
	4
	
	2

	4
	2
	2
	2
	4
	4
	
	4

	5
	3
	2
	2
	4
	4
	
	4

	6
	3
	2
	2
	4
	4
	
	4

	7
	4
	2
	2
	4
	4
	
	4

	8
	4
	2
	0
	4
	4
	
	2

	9
	5
	2
	2
	4
	4
	
	4

	10
	5
	2
	2
	4
	4
	
	4

	11
	6
	2
	2
	4
	4
	
	4

	12
	6
	2
	2
	4
	4
	
	4

	13
	7
	2
	2
	4
	4
	
	4

	14
	7
	2
	2
	4
	4
	Thuyết trình BTN
	4

	15
	8
	2
	0
	4
	4
	Thuyết trình BTN
	2

	TỔNG
	 30 Tiết
	24 Tiết
	
	
	
	54 tiết


9.2. Lịch trình chi tiết

TUẦN 1 – vấn đề 1
	Hình thức 
	Số tiết 
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị

	Lí thuyết 

	2 
	- Giới thiệu đề cương môn học;
- Giới thiệu ngôn ngữ tiếng anh pháp lý 
	Theo yêu cầu của GV.

	Seminar
	2

	 - Thực hành kỹ năng đọc:
+ Section 1: Exploring the definition of Law
+ Reading 1:  Law as a system of rule. 
+ Làm các bài tập từ vựng, ngữ pháp, đọc hiểu về Text 1. 
- Thực hành kỹ năng nói: 

Speaking: explain the meaning of the given words/phrases relating to definition of Law

	Xem Unit 1 - Section 1, Reading 1,2 – P.14-19.
Xem section 1 –  P.22.

	LVN
	4
	- Xem Section 1 – Language work.
	Xem section 1 – P.22

	TNC
	4
	- Đọc và tìm hiểu thêm về chủ đề: Definitions of law.

	Theo hướng dẫn của GV.

	Tư vấn:

- Nội dung: Giải đáp, tư vấn về nội dung và phương pháp học tập; chỉ dẫn khai thác nguồn tài liệu,... (Sinh viên gửi thắc mắc bằng văn bản hoặc qua E- mail của bộ môn: bomontienganhphaplyhlu@googlegroups.com)

- Thời gian: Từ 8h00 đến 11h00 thứ Hai

- Địa điểm: A1403B nhà A


TUẦN 2 – Vấn đề 1 (cont)
	Hình thức 
	Số tiết
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị

	Lí thuyết 

	2 
	- Những định nghĩa – khái niệm về Luật. 
	Tìm hiểu các định nghĩa về Luật theo các học giả trên TG.

	Seminar/ Thực hành

	2

	Thực hành kỹ năng đọc:
+ Section 1: Exploring the definition of Law
+ Reading 2:  Law as a guadian of social interests. 
+ Làm các bài tập từ vựng, ngữ pháp, đọc hiểu về Text 2. 

- Thực hành kỹ năng nghe:
+ Làm các bài tập nghe Unit 1, Lesson 2, Excercises B,C,D,E.
	Xem Unit 1 - Section 1, Reading 1,2 – P.19-21
-U1- What is Law? – EFL - P.8

	LVN
	4
	- Xem Section 1 – Language work.
	Xem section 2 – P.23

	TNC
	4 
	 Đọc và tìm hiểu thêm về chủ đề: What is law? 


	Theo yêu cầu của GV.

	Tư vấn:

- Nội dung: Giải đáp, tư vấn về nội dung và phương pháp học tập; chỉ dẫn khai thác nguồn tài liệu,... (Sinh viên gửi thắc mắc bằng văn bản hoặc qua E- mail của bộ môn: bomontienganhphaplyhlu@googlegroups.com)

- Thời gian: Từ 8h00 đến 11h00 thứ Hai

- Địa điểm: A1403B nhà A


TUẦN 3 – Vấn đề 1 (cont)
	Hình thức 
	Số tiết 
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị

	Lý thuyết

	2 

	 - Thực hành kỹ năng đọc:
Reading 3: Schools of Legal Philosophy. 
+ Làm các bài tập từ vựng, ngữ pháp, đọc hiểu về Text 3. 
- Thực hành kỹ năng viết: viết bài luận nêu quan điểm cá nhân về mục đích của pháp luật.
- Thực hành kỹ năng nói:

Theo cặp: nêu định nghĩa các từ vựng đã học trong bài. 

	 Xem Section 2 -Reading 3 – P.23.
Xem Section 2 -Reading 3 – P.30-32.



	LVN
	4
	Sinh viên thảo luận theo nhóm về đáp án các bài tập đọc hiểu. 
	Theo yêu cầu của GV.

	TNC
	4
	Đọc và tìm hiểu thêm về chủ đề: Law branches
	Theo yêu cầu của GV.

	Tư vấn:

- Nội dung: Giải đáp, tư vấn về nội dung và phương pháp học tập; chỉ dẫn khai thác nguồn tài liệu,... (Sinh viên gửi thắc mắc bằng văn bản hoặc qua E- mail của bộ môn: bomontienganhphaplyhlu@googlegroups.com)

- Thời gian: Từ 8h00 đến 11h00 thứ Hai

- Địa điểm: A1403B nhà A


TUẦN 4 – Vấn đề 2
	Hình thức 
	Số tiết
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị

	Lí thuyết 

	2 
	Section 1 – What is the State?

- Thực hành kỹ năng đọc:

+ Reading 1: Key concepts of the state in political theory. 
+ Làm các bài tập từ vựng, ngữ pháp, đọc hiểu về Text 1. 


	Xem Unit 2 - Section 1, Reading 1,2 –P32.
Xem Unit 2 - Section 1, Reading 1,2 –P35-38.


	Seminar/ Thực hành

	2

	Section 1 – What is the State?

- Thực hành kỹ năng đọc: 
+ Reading 2: Some differences between the ancient, medieval and modern state.
+ Làm các bài tập từ vựng, ngữ pháp, đọc hiểu về Text 2. 


	 Xem Unit 2 - Section 1, Reading 2–P39-42


	LVN
	4
	SV làm việc theo nhóm để chữa bài đọc hiểu 
	Theo yêu cầu cùa GV

	TNC
	4
	Đọc và tìm hiểu thêm về chủ đề về The ancient, medieval and modern state.
	Theo yêu cầu cùa GV

	Tư vấn:

- Nội dung: Giải đáp, tư vấn về nội dung và phương pháp học tập; chỉ dẫn khai thác nguồn tài liệu,... (Sinh viên gửi thắc mắc bằng văn bản hoặc qua E- mail của bộ môn: bomontienganhphaplyhlu@googlegroups.com)

- Thời gian: Từ 8h00 đến 11h00 thứ Hai

- Địa điểm: A1403B nhà A


TUẦN 5 – Vấn đề 2 (cont)
	Hình thức 
	Số tiết 
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị

	Lý thuyết

	2

	- Thực hành kỹ năng nghe: 

+ Listening 2: In-company course, tr.111, sách IILE. 
- Thực hành kỹ năng đọc:
Reading 3: The State of the Socialist Republic of Vietnam. 
+ Làm các bài tập từ vựng, ngữ pháp, đọc hiểu về Text 3. 


	Xem sách IILE – P.111
Xem Unit 2 – P.52 

	Seminar/ Thực hành

	2

	- Thực hành kỹ năng nghe: 

+ Listening 2: In-company course, tr.111, sách IILE. 
- Thực hành kỹ năng đọc:
Reading 3: The State of the Socialist Republic of Vietnam. 
+ Làm các bài tập từ vựng, ngữ pháp, đọc hiểu về Text 3. 


	Xem sách IILE – P.111
Xem Unit 2 – P.52 

	LVN
	4
	Sinh viên thảo luận đáp án bài đọc theo nhóm
	Theo hướng dẫn của GV.

	TNC
	4
	- Tìm hiểu về State – Nhà nước và các mô hình nhà nước trên thế giới.


	Theo hướng dẫn của GV.

	Tư vấn:

- Nội dung: Giải đáp, tư vấn về nội dung và phương pháp học tập; chỉ dẫn khai thác nguồn tài liệu,... (Sinh viên gửi thắc mắc bằng văn bản hoặc qua E- mail của bộ môn: bomontienganhphaplyhlu@googlegroups.com)

- Thời gian: Từ 8h00 đến 11h00 thứ Hai

- Địa điểm: A1403B nhà A


TUẦN 6 – Vấn đề 2 (cont)
	Hình thức 
	Số tiết 
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị

	Lí thuyết 

	2 
	Thảo luận các câu hỏi về chủ đề What is the State? 
	Tìm hiểu trước về chủ đề State.

	Seminar/ Thực hành

	2

	- Thực hành kỹ năng nói: 
Theo cặp, nêu định nghĩa các từ vựng trong bài học. 
 + - Thực hành kỹ năng viết: 
+ Viết câu hoàn chỉnh 
+ Viết thư cho một người bạn nước ngoài muốn biết về nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

	Xem Section 2, Reading 3 – P.46-54.
Tổng hợp kiến thức qua các bài đọc. 

	LVN
	4
	SV làm việc theo nhóm để chữa lỗi cho bài viết. 
	Theo hướng dẫn của GV.

	TNC
	4
	Đọc và tìm hiểu thêm về chủ đề Nhà nước trên Thế giới.
	Theo hướng dẫn của GV.
Tham khảo nguồn học liệu mở

	Tư vấn:

- Nội dung: Giải đáp, tư vấn về nội dung và phương pháp học tập; chỉ dẫn khai thác nguồn tài liệu,... (Sinh viên gửi thắc mắc bằng văn bản hoặc qua E- mail của bộ môn: bomontienganhphaplyhlu@googlegroups.com)

- Thời gian: Từ 8h00 đến 11h00 thứ Hai

- Địa điểm: A1403B nhà A


TUẦN 7 – Vấn đề 3
	Hình thức 
	Số tiết
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị

	Seminar/ Thực hành

	2

	Section 1 – An overview of Legal systems.

- Thực hành kỹ năng đọc:
+ Reading 1: Legal traditions around the world. 
+ Làm các bài tập từ vựng, ngữ pháp, đọc hiểu về Text 1. 

+ Reading 2: The philosophy of common law. 
+ Làm các bài tập từ vựng, ngữ pháp, đọc hiểu về Text 2.
- Thực hành kỹ năng nói:

Theo cặp, luyện nói về định nghĩa các thuật ngữ chủ để Legal system. 
	Xem Section 1 – An overview of Legal Systems, Reading 1,2 – P.55-66.
Xem Ex.5 (Text 1,2) – P.67.

	Lý thuyết
	2 

	- Thực hành kỹ năng đọc:
Reading 3: ISALAMIC LAW. Làm các bài tập từ vựng, ngữ pháp, đọc hiểu về Text 3.
- Thực hành kỹ năng nói:

Theo cặp, luyện nói về định nghĩa các thuật ngữ chủ đề về Legal systems in the World.
- Thực hành kỹ năng viết: 
+ Phân tích cấu trúc thư. 

+ Mục đích viết câu trong thư. 

+ Viết thư cho khách hàng về truyền thống pháp luật của Việt Nam. 

	Xem Section 2 – ISLAMIC LAW - Text 3 – P.68-76.
Xem Ex.5 – Text 3 – P.73-76.
Xem Writing 1,2 

	LVN
	4
	Sinh viên thảo luận về đáp án bài tập đọc hiểu. 
	

	TNC
	4
	Tìm các bài nghe thêm về chủ đề:

 Legal systems around the world. 
	Tham khảo nguồn học liệu mở 

	Tư vấn:

- Nội dung: Giải đáp, tư vấn về nội dung và phương pháp học tập; chỉ dẫn khai thác nguồn tài liệu,... (Sinh viên gửi thắc mắc bằng văn bản hoặc qua E- mail của bộ môn: bomontienganhphaplyhlu@googlegroups.com)

- Thời gian: Từ 8h00 đến 11h00 thứ Hai

- Địa điểm: A1403B nhà A


TUẦN 8 - Vấn đề 3 (cont)
	Hình thức 
	Số tiết 
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị

	Lý thuyết
	2 

	- Thực hành kỹ năng đọc:
Reading 3: ISALAMIC LAW. Làm các bài tập từ vựng, ngữ pháp, đọc hiểu về Text 3.
- Thực hành kỹ năng nói:

Theo cặp, luyện nói về định nghĩa các thuật ngữ chủ đề về Legal systems in the World.
- Thực hành kỹ năng viết: 
+ Phân tích cấu trúc thư. 

+ Mục đích viết câu trong thư. 

+ Viết thư cho khách hàng về truyền thống pháp luật của Việt Nam. 

	Xem Section 2 – ISLAMIC LAW - Text 3 – P.68-76.
Xem Ex.5 – Text 3 – P.73-76.
Xem Writing 1,2 

	LVN
	4
	SV làm việc theo nhóm để chuẩn bị cho bài thuyết trình
	Theo hướng dẫn của GV

	TNC
	4
	Đọc và tìm hiểu thêm về chủ đề Socialist Law
	Theo hướng dẫn của GV

	Tư vấn
- Nội dung: Giải đáp, tư vấn về nội dung và phương pháp học tập; chỉ dẫn khai thác nguồn tài liệu,... (Sinh viên gửi thắc mắc bằng văn bản hoặc qua E- mail của bộ môn: bomontienganhphaplyhlu@googlegroups.com)

- Thời gian: Từ 8h00 đến 11h00 thứ Hai

- Địa điểm: A1403B nhà A


TUẦN 9 – Vấn đề 4
	Hình thức 
	Số tiết
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị

	Lý thuyết

	2

	- Thực hành kỹ năng đọc hiểu:
+ Reading 3: Constitution of the United States. 
+ Làm các bài tập từ vựng, ngữ pháp, đọc hiểu về Text 3.

+ + Làm các bài tập từ vựng, ngữ pháp, đọc hiểu về Reading 4 -  Constitutions of Viet Nam.

- Thực hành kỹ năng viết: 

+ Sắp xếp thành bản ghi nhớ hoàn chỉnh. 

+ Viết ghi chú của luật sư. 
	Xem Section 2 – The Constitution – P.92 – 97.
Xem Section 2. 
Xem Writing 1,2 – P89-92.

	Seminar/ Thực hành

	2

	
	

	LVN
	4
	Sinh viên thảo luận về đáp án bài đọc hiểu 
	Theo hướng dẫn của GV

	TNC
	4
	Nghe thêm về chủ đề: Sources of law 
	Tìm nguồn học liệu mở 

	Tư vấn:

- Nội dung: Giải đáp, tư vấn về nội dung và phương pháp học tập; chỉ dẫn khai thác nguồn tài liệu,... (Sinh viên gửi thắc mắc bằng văn bản hoặc qua E- mail của bộ môn: bomontienganhphaplyhlu@googlegroups.com)

- Thời gian: Từ 8h00 đến 11h00 thứ Hai

- Địa điểm: A1403B nhà A


TUẦN 10 – Vấn đề 4 (cont)
	Hình thức 
	Số tiết 
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị

	Lý thuyết
	2 

	- Thực hành kỹ năng đọc:
+ Section 1 – The first stage of legal Education.
+ Reading 1: The initial stage. Làm các bài tập từ vựng, ngữ pháp, đọc hiểu về Text 1.
+ Reading 2: The vocational stage. Làm các bài tập từ vựng, ngữ pháp, đọc hiểu về Text 2.
 
	Xem Unit 13 - Section 1 – P.247 -248.
Xem Unit 13 - Section 1 – P.253 -257.
 

	Seminar
	2
	- Thực hành kỹ năng nói:

Theo cặp, luyện nói về định nghĩa các thuật ngữ chủ để Legal Education. 

- Thực hành kỹ năng nghe: 
+ Listening 1: Law courses – tr.11, sách IILE

+ Listening 2: Graduate recruitment program – tr.14, sách IILE.
	- Summary the Vocational stage.
Xem sách IILE

	LVN
	4
	SV làm việc theo nhóm chữa bài đọc hiểu 
	Theo yêu cầu cùa GV

	TNC
	4
	Đọc và tìm hiểu thêm về chủ đề Landmark in Law – Unit 2 – English for Law
	Xem EFL – Unit 2 – P. 15-18.

	Tư vấn:

- Nội dung: Giải đáp, tư vấn về nội dung và phương pháp học tập; chỉ dẫn khai thác nguồn tài liệu,... (Sinh viên gửi thắc mắc bằng văn bản hoặc qua E- mail của bộ môn: bomontienganhphaplyhlu@googlegroups.com)

- Thời gian: Từ 8h00 đến 11h00 thứ Hai

- Địa điểm: A1403B nhà A


TUẦN 11 – Vấn đề 5 (cont)
	Hình thức 
	Số giờ 
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị

	Lý thuyết

	2
	Thảo luận các câu hỏi về chủ đề Legal education in Vietnam
	Tìm hiểu trước về chủ đề bài học – Legal education in Vietnam. 

	Seminar
	2

	- Thực hành kỹ năng đọc:
Reading 3: A brief history of Vietnamese legal education. 
+ Làm các bài tập từ vựng, ngữ pháp, đọc hiểu về Text 3. 
- Thực hành kỹ năng viết – Verb-subject agreement.
+ Viết câu hoàn chỉnh 
+ Chữa lỗi sai trong đoạn văn. 
	Xem Section 2 – Reading 3 – P.258-266.
Xem Writing 1,2 – P265.

	LVN
	4
	SV làm việc theo nhóm để chữa chéo bài viết 
	Theo yêu cầu cùa GV

	TNC
	4
	Đọc và tìm hiểu thêm về chủ đề về Legal education in Vietnam 
	Theo yêu cầu cùa GV

	Tư vấn :

- Nội dung: Giải đáp, tư vấn về nội dung và phương pháp học tập; chỉ dẫn khai thác nguồn tài liệu,... (Sinh viên gửi thắc mắc bằng văn bản hoặc qua E- mail của bộ môn: bomontienganhphaplyhlu@googlegroups.com)

- Thời gian: Từ 8h00 đến 11h00 thứ Hai

- Địa điểm: A1403B nhà A


TUẦN 12 – Vấn đề 6
	Hình 
	Số tiết
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị

	Lí thuyết 

	2 
	- Giới thiệu chung về khoá học;
- Giới thiệu về phương thức đánh giá và hình thức thi. 

- Giao BTN

- Kỹ năng Đọc - Từ vựng - Ngữ pháp:
+ Thảo luận theo cặp/nhóm các câu hỏi về chủ đề “State Apparatus”
+ Đọc bài đọc U5-Reading 1: The state apparatus and other institutions under the political context of Vietnam và trả lời các câu hỏi tìm thông tin chi tiết.
+ Làm bài tập từ vựng-ngữ pháp trong phần Language work.

- Kỹ năng Nói:

+ Làm việc theo cặp/nhóm giải thích các thuật ngữ bằng tiếng Anh
	Xem Section 1 – P98. U5, Reading 1.

	Seminar/ Thực hành

	2

	 - Sinh viên đọc bài đọc
U5-Reading 2: “State Apparatus models” và làm các bài tập đọc hiểu, từ vựng liên quan.

	Xem trước U5, Reading 2 – P102-105.

	LVN
	4
	SV làm việc theo nhóm để chuẩn bị cho bài thuyết trình.
	Tìm hiểu tài liệu, lựa chọn chủ đề cho BTN.

	TNC
	4
	Đọc thêm về chủ đề State Apparatus
	

	KT-ĐG
	NỘP BÀI TẬP NHÓM

	Tư vấn:

- Nội dung: Giải đáp, tư vấn về nội dung và phương pháp học tập; chỉ dẫn khai thác nguồn tài liệu,... (Sinh viên gửi thắc mắc bằng văn bản hoặc qua E- mail của bộ môn: bomontienganhphaplyhlu@googlegroups.com)

- Thời gian: Từ 8h00 đến 11h00 thứ Hai

- Địa điểm: A1403B nhà A


Tuần 13: Vấn đề 6 (cont) 

	Hình thức 
	Số tiết
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị

	Lí thuyết 
	2 
	· Kỹ năng đọc-từ vựng:

+ Thảo luận câu hỏi liên quan đến nội dung bài đọc U5-Reading 3 “State Apparatus and Institutions in Vietnam”

+ Đọc bài đọc và trả lời câu hỏi tìm thông tin chi tiết

+ Làm bài tập phần Language work

· Kỹ năng Viết: 

+ Làm bài tập viết câu bằng cách sắp xếp các từ cho sẵn

+ Viết thư với nội dung mô tả lại bộ máy nhà nước Việt Nam
	- Tìm hiểu trước về bộ máy nhà nước và các tổ chức khác ở Việt Nam;

- Xem trước U5-Reading 3 – P.106-113.

- Xem U5-Writing 1 – P.111-113.

- Xem U5-Writing 2 – P.113.



	Seminar 

	2


	· Kỹ năng Nói:

+ Làm việc nhóm chuẩn bị thuyết trình ngắn về nội dung bài học
	Thực hiện theo yêu cầu của GV



	LVN
	4 
	· Thảo luận các câu hỏi liên quan đến nội dung bài học
	

	TNC
	4 
	· Đọc thêm tài liệu về chủ đề State Apparatus and other institutions in Vietnam
	

	Tư vấn
	
	- Nội dung: Giải đáp, tư vấn về nội dung và phương pháp học tập; chỉ dẫn khai thác nguồn tài liệu,... (Sinh viên gửi thắc mắc bằng văn bản hoặc qua E- mail của bộ môn: bomontienganhphaplyhlu@googlegroups.com)

- Thời gian: Từ 8h00 đến 11h00 thứ Hai

- Địa điểm: A1403B nhà A


TUẦN 14 – Thuyết trình
	Hình thức tổ chức dạy-học
	Số giờ 
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị

	Seminar/ Thực hành
	2

	- Sinh viên thuyết trình BÀI TẬP NHÓM
	

	LVN
	4
	Sinh viên thuyết trình theo nhóm
	

	TNC
	4
	Ôn lại các kiến thức đã học
	

	Tư vấn :

- Nội dung: Giải đáp, tư vấn về nội dung và phương pháp học tập; chỉ dẫn khai thác nguồn tài liệu,... (Sinh viên gửi thắc mắc bằng văn bản hoặc qua E- mail của bộ môn: bomontienganhphaplyhlu@googlegroups.com)

- Thời gian: Từ 8h00 đến 11h00 thứ Hai

- Địa điểm: A1403B nhà A


TUẦN 15 – Revision – VĐ 7
	Hình thức 
	Số tiết 
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị

	Seminar/ Thực hành
	2

	- Thực hành kỹ năng đọc:
+ Language Activitiy 5: Skimming and Scanning. 
+ Language Activitiy 6: Case Reading. 
- Thực hành kỹ năng viết:
+ Language Activitiy 1: Audience, Purpose and Tone
+ Language Activitiy 2: Parapharasing and Summarizing
+ Language Activitiy 3: Email

+ Language Activitiy 4: Client Letters

	LVN
	4
	Ôn lại toàn bộ nội dung môn học. 
	

	TNC
	4
	 Ôn lại kiến thức đã học.
	

	Tư vấn:

- Nội dung: Giải đáp, tư vấn về nội dung và phương pháp học tập; chỉ dẫn khai thác nguồn tài liệu,... (Sinh viên gửi thắc mắc bằng văn bản hoặc qua E- mail của bộ môn: bomontienganhphaplyhlu@googlegroups.com)

- Thời gian: Từ 8h00 đến 11h00 thứ Hai

- Địa điểm: A1403B nhà A


10. CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI HỌC PHẦN

· Theo quy định chung của Trường;

· BT được nộp đúng thời hạn theo quy định
Ngoài ra, sinh viên được yêu cầu:

· Tham gia tích cực vào quá trình học thông qua việc chủ động đọc bài trước khi đến lớp; tự tìm tòi, nghiên cứu các tài liệu liên quan đến nội dung học phần; chủ động chia sẻ quan điểm trong các cuộc thảo luận; phát huy tinh thần hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau trong quá trình làm việc nhóm.

· Chủ động trao đổi với giáo viên và bạn học để giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình làm thuyết trình nhóm và bài luận cuối kì, đảm bảo làm đúng các yêu cầu được giáo viên đưa ra và nộp bài đúng hạn.

11. PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ.

11.1. Đánh giá thường xuyên

- Kiểm diện: SV tham gia các giờ học trên lớp đủ 75% số buổi trở lên

- Minh chứng tham gia LVN (Bài tập nhóm)
11.2. Đánh giá định kì

	Hình thức
	Tỉ lệ

	Đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận
	10%

	BT nhóm 
	30%

	Thi kết thúc học phần
	60%


11.3. Tiêu chí đánh giá
11.3.1. Đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận

· Đánh giá nhận thức: (từ 1 đến 7 điểm)

+ Tự nghiên cứu và hiểu bài theo các bậc nhận thức 


+ SV phát biểu ý kiến, xây dựng bài trong giờ học; 


+Thực hiện các bài kiểm tra trình độ nhận thức GV giao trên lớp hoặc hoàn thành các bài tập GV giao về nhà.
· Thái độ tham gia thảo luận: Không tích cực / Tích cực  (từ 1 đến 3 điểm): 


+ Sinh viên tham gia các buổi học đầy đủ;


+ Tích cực trong giờ học thông qua việc phát biểu ý kiến, hợp tác với GV và SV khác trong giờ học


+ Có ý thức học tập nghiêm túc
· BT nhóm 

· Hình thức: Bài thuyết trình được thực hiên theo nhóm, mỗi nhóm từ 3 – 4 sinh viên, và được viết bằng tiếng Anh. Các sinh viên trong nhóm cùng tham gia thuyết trình bài tập nhóm, trả lời câu hỏi của giáo viên và các sinh viên khác trong lớp liên quan đến chủ đề trình bày.
· Nội dung: Chủ đề đã học trong chương trình liên quan đến Legal English, Law, State, Legal Systems in the World, Sources of Law, and Legal Education 
· Thời gian: Mỗi nhóm thuyết trình trong 15-20 phút
· Tiêu chí đánh giá:

·  Nội dung thuyết trình
·  Khả năng ngôn ngữ: mức độ trôi chảy, chính xác của việc sử dụng ngôn ngữ
· Kĩ năng thuyết trình và mức độ tham gia, hợp tác của sinh viên trong nhóm.
· Cách tính điểm:

· SV nộp BTN vào tuần 12. Bài tập nhóm được 02 GV chấm. 01 GV cho SV thuyết trình + BTN vào giờ thảo luận của tuần 13 và 14. Điểm chính thức do GV chấm thuyết trình quyết định kết hợp với điểm chấm viết (Điểm chính thức của cả nhóm có thể thấp hơn hoặc cao hơn 2 điểm so với điểm chấm bài viết căn cứ vào kết quả thuyết trình). Điểm cho từng thành viên trong nhóm do giảng viên quyết định theo năng lực thuyết trình và sự tích cực tham gia BTN của từng sinh viên.
· Thi kết thúc học phần

· Điều kiện dự thi: Tham gia các giờ học trên lớp đủ từ 75% trở lên và không có điểm thành phần bị điểm 0.

· Minh chứng bài tập Nhóm

· Hình thức thi: Trắc nghiệm khách quan
· Nội dung: Gồm các nội dung của 15 tuần học. Đề thi các câu hỏi trắc nghiệm về các kiến thức ngữ pháp, từ vựng và đọc hiểu, và viết.
· Yêu cầu: Đạt được 39 mục tiêu nhận thức được thể hiện trong mục 6 của đề cương này.
· Thời gian: 90 phút.
· Tiêu chí đánh giá: Theo đáp án đề thi trắc nghiệm. 
TRƯỞNG BỘ MÔN

MỤC LỤC
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